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KẾ HOẠCH  
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NĂM HỌC 2022 – 2023 

PHẦN I: CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
I. Các công văn hướng dẫn
Công văn số 1034/PGD&ĐT ngày 13/9/2022 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2022-2023; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THCS Kim Sơn, Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học năm học 2022-2023 như sau:
II. Đặc điểm tình hình nhà trường


1. Thực trạng:
a, Về đội ngũ:

- Hiện có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó:

+ BGH: 02 người

+ Cán bộ thư viện: 0 người

+ Cán bộ phụ trách kiêm nhiệm Thư viện - thiết bị: 01 người
b, Về học sinh:
- Tổng số học sinh: 567 em

- Số lớp: 15 lớp. Trong đó chia ra:

    Khối 6: 04 lớp- 146 em                         Khối 8: 04 lớp -  156 em

    Khối 7: 04 lớp -143 em                         Khối 9: 03 lớp - 122 em

2. Cơ sở vật chất về Thiết bị đồ dùng dạy học hiện có

2.1. Thiết bị hóa chất dùng cho môn Hóa học
2.2. Thiết bị dạy học tại phòng học Tin học
2.3. Thiết bị tại phòng thiết bị thí nghiệm
2.4. Thiết bị tại Phòng Sinh hóa

2.5. Thiết bị tại Phòng học ngoại ngữ

(Có bảng kiểm kê chi tiết đi kèm)
3. Những thuận lợi và khó khăn 

a, Thuận lợi
- Được sự quan tậm của các nghành, các cấp chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban lãnh đạo và sự phối hợp đồng bộ của Đoàn – Hội – Đội.

- Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ theo yêu cầu các bộ môn, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Hầu hết giáo viên còn trẻ nên có tâm huyết với nghề, luôn có ý thức trau dồi chuyên môn, tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm, ý thức giảng dạy tốt.
          - Học sinh phong trào học tập tốt. Phong trào xã hội hóa được đẩy mạnh trong nhiều năm gần đây.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy-học của nhà trường tương đối đầy đủ.
- Có 04 phòng học bộ môn. 

- Năm 2018, nhà trường được Sở GD&ĐT trang cấp và đầu tư thiết bị cho phòng học Ngoại ngữ: 01 máy tính xách tay Dell, 01 thiết bị âm thanh di động Pleasing, 01máy chiếu siêu gần tích hợp tương tác Opttoma, 01 bảng trượt; 01 đĩa cài, 01 máy chiếu vật thể nhận diện hình ảnh Earzone và Phụ kiện lắp đặt; 40 Fan ứng dụng trả lời Phần mềm trắc nghiệm. 

- Số lượng phòng học Ngoại ngữ: 01 với diện tích 52m2 chưa đảm bảo so với quy định hiện nay.


+ Các phòng học thường và phòng học chức năng của nhà trường đều được kết nối mạng Internet tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy  và sử dụng các thiết bị của phòng học Ngoại ngữ.
b, Khó khăn
- Nhà trường còn thiếu phòng học: Hiện tại có 08 phòng học (15 lớp).
- CSVC nhà trường tương đối đầy đủ song một số thiết bị dạy học được cấp đã hư hỏng, không thể sử dụng, hóa chất hết hạn sử dụng….
- Một số giáo viên còn lạm dụng ƯDCNTT vào dạy học (trình chiếu quá nhiều thí nghiệm ảo do sự tiện dụng mà không tính đến yếu tố thực tế và rèn kĩ năng cho các em học sinh); Bục thông minh xuống cấp, bị cháy do sét đánh, Ipad không sử dụng được, tuổi thọ pin thấp, kỹ năng sử dụng thiết bị PHTM còn hạn chế …...

-  Hiện tại các thiết bị được trang cấp của Phòng học Ngoại ngữ: Phần mềm trắc nghiệm bị lỗi không sử dụng được, máy chiếu khi tương tác với thiết bị phần mềm thì không kết nối được; các thiết bị và phụ kiện khác vẫn hoạt động bình thường.

- Phong trào tự làm đồ dùng dạy học tuy có thực hiện nhưng không nhiều và chất lượng còn thấp.
PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:


I. NHIỆM VỤ CHUNG: 
- Xây dựng kế hoạch về công tác thiết bị dạy học của đơn vị đảm bảo khai thác tối đa tính năng sử dụng của phòng học bộ môn và các thiết bị dạy học được trang bị phục vụ cho hoạt động dạy và học và các hoạt động giáo dục khác.

- Tổ chức và vận động cán bộ, giáo viên tự làm đồ dùng bổ sung vào danh mục tối thiểu.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò và tác dụng của thiết bị trong giảng dạy, học tập.

- Đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho giáo viên, học sinh các điều kiện để thực hiện đầy đủ thực hành thí nghiệm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

- Nâng cao hiệu quả việc sử dụng TBDH trên lớp của giáo viên nhằm thực hiện tốt việc đổi mới chương trình thay sách và phương pháp giảng dạy.

- Thường xuyên theo dõi việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học của giáo viên.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 
1. Công tác chỉ đạo và quản lý:
- Ban giám hiệu phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động bảo quản và sử dụng thiết bị, trong đó thể hiện rõ nội dung hoạt động, dự kiến kinh phí đầu tư, phát triển thiết bị.

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách thiết bị chú ý về việc tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn các thiết bị đồ dùng dạy học; sử dụng tốt  phòng học bộ môn, phòng vi tính; huy động và sử dụng kinh phí ngân sách, theo đúng các nguyên tắc qui định.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, cá nhân giáo viên xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học trong tổ bộ môn và với từng bộ môn theo nhiệm vụ được phân công.

- Chỉ đạo cán bộ thiết bị phân loại, lập danh mục và số lượng cụ thể từng loại, tình trạng hoạt động( còn sử dụng được hay đã hỏng). 

-Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng TBDH của giáo viên đặc biệt các tiết thực hành thí nghiệm theo KHGDMH theo chương trình giáo dục phổ thông quy định.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác quản lý, sử dụng TBDH cho CBGVNV và HS.
2. Đối với cán bộ phụ trách thiết bị dạy học (Đồng chí Nguyễn Thị Lành)
 a.Thực hiện đầy đủ qui định về nghiệp vụ thiết bị 
- Có đủ các loại sổ sách quản lý thiết bị theo quy định; thực hiện đủ và đúng qui trình nghiệp vụ thiết bị mỗi khi nhập hoặc xuất thiết bị đồ dùng dạy học.

- Bố trí, sắp xếp kho thiết bị khoa học, hợp lý, quản lý chặt chẽ; đơn giản hóa các thủ tục cho mượn để tổ chức phục vụ giáo viên nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên.

- Chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các tổ chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học, tuyên truyền giới thiệu, tổ chức hoạt động tốt các họat động tự làm đồ dùng dạy học và phát huy hiệu quả của thiết bị trong giảng dạy, học tập.
- Tham mưu ban hành nội quy sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học.
- Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác quản lý, sử dụng TBDH cho CBGVNV và HS của cấp trên và tổ chức tập huấn tại nhà trường cho CBGVNV và HS.
b.Tổ chức hoạt động thiết bị :

- Ban giám hiệu chỉ đạo hoạt động thiết bị của nhà trường, nhân viên thiết bị tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

- Lên lịch hoạt động thiết bị.

- Triển khai kịp thời và có kế hoạch cho mượn thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học.

- Phối hợp với giáo viên làm danh mục thiết bị cho từng môn học trong năm học.

- Giới thiệu hàng tháng ĐDDH trong cuộc họp HĐ sư phạm và qua bảng giới thiệu.

- Vận động tổ chức cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, lên phiếu đăng ký ƯDCNTT, sử dụng Phòng học bộ môn, mượn đồ dùng, hóa chất  theo tuần.

- Xây dựng kế hoạch về công tác thiết bị dạy học đảm bảo khai thác tối đa tính năng sử  dụng  của các thiết bị dạy học được trang bị phục vụ cho hoạt động dạy và học và các hoạt động  khác.

- Bằng  nhiều biện pháp để đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp của giáo viên đạt hiệu quả cao nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong học tập của học sinh góp phần thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Rà soát, sắp xếp tất cả các thiết bị dạy học, đồ dùng hiện có .

- Thống kê, phân loại thiết bị hiện có, tổ chức thanh lý các đồ dùng thiết bị đã hư quá hạn sử dụng từ đó có kế hoạch mua sắm bổ sung  đảm  bảo đầy đủ theo danh mục thiết bị tối thiểu được bộ giáo dục quy định.

- Nhân viên thiết bị phải thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định, cập nhật thường xuyên và lưu giữ theo trình tự thời  gian.

- Bảo quản tài sản thiết bị phải có tiếp nhận thiết bị và kiểm tra định kì.

- Thực hiện tốt danh mục bộ môn cho các lớp.

- Tham mưu tốt với BGH để đẩy mạnh công tác quản lý và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng TBDH và các loại hóa chất.
3. Thực hiện thông tin, báo cáo theo định kỳ :

- Cuối mỗi tháng, học kỳ, năm học cán bộ phụ trách công tác TBDH có trách nhiệm thống kê số lượt sử dụng TBDH của từng GV, tình hình TBDH báo cáo phó Hiệu trưởng phụ trách để có kế hoạch thực hiện cho thời gian tiếp theo về TBDH. Cụ thể:
+ Báo cáo lần 1 trước ngày 06/8/2022 (báo cáo khảo sát thiết bị đầu năm chuẩn bị năm học mới, đề xuất mua bổ sung TBDH phục vụ năm học mới).
+ Báo cáo lần 2 trước ngày 15/01/2023 (báo cáo sơ kết học kỳ I).

+ Báo cáo lần 3 trước ngày 20/05/2023 (báo cáo cuối năm).
- Báo cáo đột xuất hoặc khi có yêu cầu của các cấp về công tác quản lý và sử dụng TBDH.
4. Chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm học:

- 100% giáo viên lên lớp đều có kế hoạch sử dụng TBDH rõ ràng cho từng tiết học, được tích hợp vào kế hoạch GDMH rõ ràng.
- 100% giáo viên UD CNTT trong giảng dạy.

- Thực hiện đầy đủ các bài thực hành thí nghiệm theo PPCT quy định đã chỉnh sửa cho phù hợp thực tế.

- Khuyễn khích giáo viên tự làmTBDH để phục vụ cho việc giảng dạy.
- 100% CBGVNV và học sinh được tham gia bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ sử dụng thiết bị dạy học, UDCNTT.


         - Xây dựng hồ sơ thiết bị tốt.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG TẬP HUẤN.
1.Bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp:
           - Bồi dưỡng giúp CB, GV, NV nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân để đáp ứng nhu cầu công tác trong thời kỳ mới.
-Phát động sâu rộng phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, phong trào “Nêu gương, Kỉ cương, Tình thương, Trách nhiệm”;
           -Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong sư phạm nhà giáo thực sự năng động, sáng tạo để bắt nhịp với sự phát triển của xã hội.
2. Bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý:

           - Bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn,giáo viên, nhân viên về năng lực quản lý HS của GVCN, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của GV giảng dạy trên lớp về công tác sử dụng các TBDH…
           - Bồi dưỡng để nâng cao năng lực tổ chức cho học sinh thực hhanhf, quản lý, sử dụng các TBDH…
3. Bồi dưỡng việc thực hiện nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, việc kiểm tra đánh giá.
          Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng tiếp cận nội dung, hình thức, phương pháp dạy học mới, hình thức sinh hoạt chuyên môn mới theo chỉ đạo của các cấp.
           Trú trọng bồi dưỡng cho 100% giáo viên đang giảng dạy lớp 6,7 theo CTGDPT 2018 và lớp 8,9 theo CTGDPT 2006.
Bồi dưỡng việc đổi mới phương pháp soạn bài, phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học, phương pháp giáo dục, quản lí học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
           Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin: Thiết kế bài giảng điện tử, việc khai thác và sử dụng các phần mềm Tin học trong giảng dạy, tham gia trường học kết nối, khai thác và xây dựng trang Website của nhà trường…
           Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học trong giảng dạy, tự làm đồ dùng đối với giáo viên và cán bộ thiết bị.
           Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng đổi mới: Từ việc xây dựng câu hỏi, hình thức kiểm tra học sinh từ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và kiểm tra học kì. Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng  ra đề kiểm tra đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc tác động đến động cơ học tập của học sinh.
Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên phụ trách Thư viện, thiết bị, văn thư, kế toán và nhân viên y tế.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Giám hiệu:
-Hiệu trưởng: chỉ đạo chung phân công nhiệm vụ tổ công tác rà soát, kiểm kê hóa chất, TBDH, cơ sở vật chất nhà trường.
-Đề xuất, xây dựng kế hoạch mua sắm sửa chữa; phân công CBGVNV tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức; triển khai nhà trường CBGVNV và HS. 
2. Tổ trưởng chuyên môn
-Căn cứ tình hình thực tế để cử CB,GV,NV tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn do Sở, Phòng tổ chức trong năm học.
-Chỉ đạo các tổ / nhóm chuyên môn xây dựng kế hoach bồi dưỡng, triển khai đến CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc các giải pháp để  công tác bồi dưỡng đạt kết quả cao.
· Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm vào cuối năm học.
3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và Học sinh:

-100% CBGVNV- HS tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức; triển khai thực hiện tại nhà trường CBGVNV và HS sử dụng hiệu quả, thiết thực. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng TBDH và các loại hóa chất.
PHẦN III: KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
	Tháng
	Nội dung công việc


	Thời gian thực hiện
	Phân công phụ trách
	Đánh giá kết quả

	8/2022
	- Tham mưu với ban lãnh đạo thành lập các ban tiếp nhận nghiệm thu, thanh lý.

- Chỉ đạo kiểm kê, sắp xếp lại trang thiết bị để có kế hoạch mua bổ sung.

- Ra nội quy bảo quản, sử dụng thiết bị

- Chỉ đạo sắp xếp, vệ sinh lại các trang thiết bị gọn gàng dễ lấy dễ sử dụng

- Kiểm tra việc cho học sinh, giáo viên mượn  thiết bị dạy học kịp thời để đủ trang thiết bị dạy học bước vào năm học mới

- Kiểm tra các loại sổ  sách của cán bộ phụ trách TB

- Kiểm tra lịch đăng ký mượn thiết bị dạy học của GV
	1/8 – 15/8/2022

15/8-31/8/2022
	- P.HT, GVCN, CB thư viện.

- TPT- GVCN 

– Ban LĐ lập kế hoạch lao động đầu năm).

- P.HT, GVCN.

 

- PHT - GVCN- BV

 - HT .

 

-HT

-TPT

- NVTB 
	* Có BIÊN BẢN KIỂM KÊ ĐI KÈM

	9/2022
	- Tiếp tục thông qua nội quy, quy định sử dụng. 

- Bổ sung thiết bị để phục vụ tốt cho  công tác dạy và học.

- Nhắc nhở giáo viên mượn trả đồ dùng thiết bị đúng lịch.

- Hướng dẫn giáo viên thực hiện ghi chép đăng ký sử dụng

- Chỉ đạo thống kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng
	1/9 – 30/9/2022


	- TTCM, cán bộ TV- Nhân viên quản lý TB.

- Hành chính

· P.HT, GVBM, PT thiết bị, thư viện, 

-BGH, hành chính , CB thư viện
	

	10/2022
	- Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học cho hội giảng

- Chỉ đạo thống kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng
	1/10 – 31/10/2022


	- P.HT, GVCN, KT

-TPT, PHT, 

- Nhân viên QL TB
	

	11/2022
	- Phát huy tốt các loại đồ dùng hiện có trong phòng thiết bị

- Trưng bày giới thiệu đồ dùng tự làm lần 1

- Chỉ đạo thống kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng
	1/11 – 30/11/2022
	 P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, giáo viên.
	

	12/2022
	- Phát  huy tốt các loại đồ dựng hiện có trong  phòng thiết bị

- Đánh giá  xếp loại đồ dựng tự làm và đưa vào sử dụng

- Sắp sếp bảo quản, phân loại kiểm kê, thiết bị chuẩn bị  báo cáo tình hình mượn và sử dụng cho ban giám hiệu nhà trường

- Chỉ đạo thống kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

	1/12 – 31/12/2022
	- P.HT-TV-KT.

 - P.HT, Công Đoàn, Đoàn TN, giáo viên được phân công.

-PHT GVCN


	09/12/2022: CV: 1435

Tập huấn trực tuyến QL, SD TBDH do Sở GD tổ chức
- Tập huấn QL, SD TBDH cho CBGV,NV (Tuần 3)

và HS (Tuần 4)

	01/2023
	- Bổ sung đồ dựng thiết dạy học mới nếu có

- Sửa chữa những thiết bị hư hỏng nhỏ

- Tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học 

- Chỉ đạo thống kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

- Báo cáo Hiệu trưởng
	1/1 – 30/1/2023
	 - P.HT, tổ trưởng, thư viện.

 -BGH- GVCN

  

 - BGH-Hành chính và bảo vệ.

- Kế toán
	

	02/2023
	- Thúc đẩy phong trào sử dụng đồ dùng dạy học của  giáo viên và học sinh

- Nhắc nhở học sinh bảo quản trang thiết bị khi thực hành.

- Chỉ đạo thống kê việc mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng
	1/2 – 28/2/2023
	- P.HT, , GVKN, thư viện, kế toán trường.

-TPT- GVCN
	

	03/2023
	- Hỗ trợ  giáo viên sinh, hóa,  lắp  giáp thiết bị  thí nghiệm

- Chỉ đạo bảo quản trang thiết bị khi thực hành.

- Sắp xếp, vệ sinh lại  các trang thiết bị  gọn gàng dễ lấy

- Kiểm tra thống kê việc mượn trả đồ dựng dạy học trong tháng
	1/3 – 30/3/2023
	 -TPT- GVCN

 - P.HT- TPT(lập kế hoạch)- GV- GVCN.
	

	04/2023
	- Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu mới 

- Sắp xếp lại TB 

- Tham mưu với lãnh đạo đăng ký tài liệu chuyên môn, quản lý TB trường học.

- Hỗ trợ GV lắp  giáp thiết bị  thí nghiệm

- Sắp xếp, vệ sinh lại các trang thiết bị gọn gàng dễ lấy

- Kiểm tra, thống kê việc mượn trả đồ dùng DH trong  tháng
	1/4 – 30/4/2023
	- P.HT- TPT, Tổ BV 

- P.HT, tổ trưởng CM.

- Nhân viên  thư viện.
	

	05/2023
	- Ktra việc sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

- Tổ chức kiểm kê, thanh lý TB theo kế hoạch của trường 

- Thu hồi, kiểm kê TBDH theo danh mục, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định. 

- Kết  thúc năm học: Kiểm kê, niêm phong tất cả các loại thiết bị  còn lại, đánh giá hiện trạng  thiết bị hư hỏng

- Lên kế hoạch mua sắm, sữa chữa bổ sung, thiết bị chuẩn bị cho năm học mới.
	1/5 – 31/5/2023
	- P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, Hội cha mẹ HS.

- P.HT-HC-GVTN.

- Tổ BV.

- TPT-GVCN.

 - Công Đoàn, Đoàn TN, GVCN.
	

	6 + 7/ 2023
	- Sắp xếp lại trang thiết bị trong thời gian nghỉ hè,  kiểm tra thường xuyên chống mối mọt, ẩm ướt, chống cháy...
	6,7/2023
	- BGH--P.HT,tổ Văn phòng. 

- P.HT, TT chuyên môn

 -- TPT-GVCN.
	

	          Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo hoạt động quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học năm học 2022-2023 của trường THCS Kim Sơn. Đề nghị bộ phận phụ trách TBDH, các tổ chuyên môn nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện./.


	Nơi nhận:
-BGH (để duyệt)
-Các tổ chuyên môn( để t/hiện)

-Lưu: VT        
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Hà Phương


	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thúy Liễu
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